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Quan sát học sinh 

Bảng kiểm mục Quan sát Học sinh 
Nghe, Nói, Giải thích 

Nghe Luôn 
luôn 

Nhiều 
lúc 

Không 
bao 
giờ 

Ghi chú của giáo viên 

Học sinh nhìn vào 
người đang phát biểu 

        

Học sinh đợi đến phiên 
được phát biểu 

        

Học sinh giơ tay xung 
phong 

        

Học sinh không ngắt lời 
bạn. 

        

Nói 
Học sinh sử dụng các 
câu hoàn chỉnh. 

        

Học sinh diễn tả được 
các ý rõ ràng. 

        

Học sinh sử dụng từ 
vựng chính xác. 

        

Học sinh có liên kết với 
các kinh nghiệm cá 
nhân. 

        

Học sinh tạo giao tiếp 
bằng mắt với mọi 
người. 

        

Giải thích 
Học sinh có thể giải 
thích được ý nghĩ. 

        



  

Học sinh có thể mô tả 
các sự việc. 

        

Học sinh có kết nối với 
các kinh nghiệm của 
bản thân. 

        

Học sinh hiểu được nội 
dung. 

        

Học sinh có thể trả lời 
câu hỏi một cách chi 
tiết. 

        

 
 


